MẪU BÁO CÁO SỐ 01 -  BÁO CÁO TUẦN
(Áp dụng đối với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc)

ỦY BAN DÂN TỘC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VỤ, ĐƠN VỊ.........                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-tên ĐV                            ….., ngày.......tháng…..năm .....
			
BÁO CÁO
Kết quả công tác tuần thứ...
(Từ  ngày   tháng     năm.....  đến    ngày     tháng     năm.....)

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUẦN THỨ... (tuần báo cáo)
1. Các công việc đã thực hiện xong
		- 
- 
2.  Các công việc đang thực hiện /chưa thực hiện xong
		-
- 
(Đối với từng công việc: Báo cáo kết quả đang thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nếu có), dự kiến tiến độ và kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết).
3. Các công việc chưa/không thực hiện 
		-
-
(Đối với từng công việc: Báo cáo lý do chưa thực hiện hoặc không thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nếu có), dự kiến tiến độ và kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết).
4. Đánh giá kết quả thực hiện
 Đánh giá chung kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế.
II. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS&MN (các vụ, đơn vị quản lý địa bàn thực hiện)
1. Những vấn đề nổi cộm, đáng lưu ý về tình hình vùng DTTS&MN và thực hiện công tác dân tộc(Nếu có).
2 Đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý, giải quyết
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUẦN THỨ... (tuần tiếp theo)	

THỦ TRƯỞNG VỤ, ĐƠN VỊ

MẪU BÁO CÁO SỐ 02 -  BÁO CÁO THÁNG (QÚY)
(Áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh)

     UBND TỈNH....             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(cơ quan công tác dân tộc)               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /BC-                                        ........, ngày…..tháng…..năm… 

BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng (Quý)....

I. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS&MN 
Tổng hợp tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi nổi bật trong tháng (quý) về: sản xuất, đời sống, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, thiên tai, dịch bệnh, di cư... (nếu có)
II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC
1. Chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc của địa phương (tỉnh/thành phố)
2. Kết quả thực hiện từng chương trình, đề án, dự án, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý (áp dụng đối với báo cáo quý).
- Công tác quản lý, chỉ đạo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng kết...
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện (vốn kế hoạch, vốn thực giao, vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân, một số kết quả chủ yếu...)
- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện từng chính sách, chương trình, dự án.
  Lập Biểu tổng hợp số 02a, 2b, 2c... ban hành kèm theo Thông tư này
 3. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan công tác dân tộc.
 4. Đánh giá chung
 - Đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc
 - Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
 III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG (QUÝ) TIẾP THEO
 1. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện. 
 2. Các kiến nghị, đề xuất.

            THỦ TRƯỞNG 
           (Ký tên, đóng dấu) 


MẪU BÁO CÁO SỐ 03 -  BÁO CÁO THÁNG (QUÝ)
               (Áp dụng đối với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc)
ỦY BAN DÂN TỘC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VỤ, ĐƠN VỊ.........                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-tên ĐV                          ……, ngày.......tháng…..năm .....
BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng (quý)…...
I. KẾT QỦA THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG (QUÝ).... 
1. Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao
Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện từng nhiệm vụ.
2. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của vụ, đơn vị
3. Tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện các hiện nhiệm vụ được giao
- Tổng số nhiệm vụ được giao.
- Số nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó: Đúng hạn, quá hạn); số nhiệm vụ đang thực hiện (trong đó: Đúng hạn, quá hạn); số nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện (trong đó: Còn hạn, quá hạn). Lý do chưa thực hiện; số nhiệm vụ không thực hiện, giải trình lý do không thực hiện. 
 Lập Biểu tổng hợp số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Tình hình và kết quả thực hiện của từng chương trình, dự án, đề án, chính sách dân tộc được giao tham mưu quản lý, chỉ đạo, thực hiện (Áp dụng với báo cáo quý của các vụ, đơn vị được giao chủ trì quản lý chính sách) 
- Công tác quản lý, chỉ đạo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng kết...
- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện (vốn kế hoạch, vốn thực giao, vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân, một số kết quả chủ yếu...)
- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện từng chính sách, chương trình, dự án.
  Lập Biểu tổng hợp số 3a, 3b, 3c... ban hành kèm theo Thông tư này
5. Tình hình vùng DTTS&MN (Các vụ, đơn vị được giao phụ trách địa bàn thực hiện hàng tháng, quý)
6. Đánh giá chung: Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; kết quả công tác; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  (QUÝ) TIẾP THEO
1. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện
2. Kiến nghị, đề xuất
THỦ TRƯỞNG VỤ, ĐƠN VỊ

MẪU BÁO CÁO SỐ 04: BÁO CÁO 6 THÁNG, NĂM
(Áp dụng đố với các bộ, cơ quan ngang bộ)

	BỘ .............

Số:       /BC-
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày... tháng... năm... 


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác dân tộc 
6 tháng đầu năm ...(năm.....)
	I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC
	1. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ; các chỉ thị, kết luận, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc.
	2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc và Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
	II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC DO BỘ QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO 
	1. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chính sách, chương trình, dự án thực hiện tại vùng DTTS&MN.
	2. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện một số chương trình, đề án, dự án, chính sách hiện hành tác động trực tiếp đến vùng dân tộc thiểu số.
	 Lập Biểu tổng hợp số 4 ban hành kèm theo Thông tư này
	III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC
	1. Kết quả đạt được
2. Ưu điểm, thuận lợi
	3. Một số hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân
	IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC        6 THÁNG (NĂM) TIẾP THEO
	V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	1. Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	2. Với các bộ, ngành
	3. Với Uỷ ban Dân tộc
									BỘ TRƯỞNG
                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

  MẪU BÁO CÁO SỐ 05 -  BÁO CÁO  6 THÁNG VÀ BÁO CÁO NĂM
(Áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

   UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số:       /BC-UBND.                                  
                                                                 ......., ngày......tháng......năm.......

		                                 BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng (năm......)

   I. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS&MN 6 THÁNG ĐẦU NĂM (NĂM...)
  1. Tình hình sản xuất, đời sống.
  2. Tình hình văn hóa, y tế, giáo dục 
  3. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
  4. Những vấn đề nổi cộm ở vùng DTTS (nếu có) và kết quả giải quyết.
 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM (NĂM...)
1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác dân tộc
- Công tác quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, và Nhà nước về công tác dân tộc. 
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc và Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
- Ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về công tác dân tộc và và thực hiện chính sách dân tộc.
2. Kết quả công tác của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
- Tổ chức bộ máy, nhân sự; thay đổi chức năng, nhiệm vụ; phân cấp quản lý, chỉ đạo.
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc: Theo dõi, tổng hợp tình hình vùng dân tộc; xây dựng và giao nhiệm vụ kế hoạch, huy động nguồn lực, phân bổ vốn, ban hành văn bản hướng dẫn; theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tổ chức thăm hỏi ngày lễ, tết; thực hiện các chính sách an sinh xã hội... 
3. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc
3.1. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo:
- Tình hình triển khai, kết quả thực hiện từng chính sách, chương trình, dự án.
- Tổng hợp số liệu theo Biểu tổng hợp số 2a, 2b, 2c... ban hành kèm theo Thông tư này.
3.2. Kết quả thực hiện một số chương trình, đề án, dự án, chính sách do các bộ, ngành khác quản lý, chỉ đạo: 
- Tình hình triển khai, kết quả thực hiện một số chính sách, chương trình, dự án tác động trực tiếp đến DTTS, thực hiện tại vùng DTTS&MN (Chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các chính sách về y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề...)
- Tổng hợp số liệu theo Biểu tổng hợp số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
3.3. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù của địa phương:
- Đề xuất, xây dựng đề án, chính sách.
- Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hiện hành.
- Tổng hợp số liệu theo Biểu tổng hợp số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Đánh giá chung 
Kết quả đạt được; những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế yếu kém, nguyên nhân. 
Đối với báo cáo năm, tổng hợp các chỉ tiêu đạt được theo Biểu tổng hợp số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRỌNG TÂM 6 THÁNG  (NĂM) TIẾP THEO
 1. Kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm (hoặc năm sau). 
 2. Giải pháp thực hiện
 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành TW.
				                  TM/ UBND TỈNH/THÀNH PHỐ                                                                 
                                                                     (Ký tên, đóng dấu) 




MẪU BÁO CÁO SỐ 06:  BÁO CÁO 6 THÁNG VÀ BÁO CÁO NĂM
               (Áp dụng đối với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc)
    ỦY BAN DÂN TỘC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VỤ, ĐƠN VỊ.........                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-tên ĐV                                ……, ngày.......tháng…..năm......

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác 6 tháng (năm......)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA VỤ, ĐƠN VỊ
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG (NĂM)...
1.  Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao
Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
2. Nhiệm vụ thường xuyên của vụ, đơn vị 
Tình hình triển khai, kết quả thực hiện từng nhiệm vụ chuyên môn.
3. Tổng hợp kết quả thực hiện các hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban giao
- Tổng số nhiệm vụ được giao.
- Số nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó: Đúng hạn, quá hạn); số nhiệm vụ đang thực hiện (trong đó: Đúng hạn, quá hạn); số nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện (trong đó: Còn trong hạn, quá hạn), lý do chưa thực hiện; số nhiệm vụ không thực hiện, giải trình lý do không thực hiện. 
- Lập Biểu tổng hợp số 01 ban hành kèm theo Thông tư này
4. Kết quả thực hiện các công tác khác 
a) Công tác tổ chức, cán bộ; 
b) Công tác kế hoạch, tài chính.
c) Công tác cải cách hành chính.
d) Công tác thi đua, khen thưởng.
e) Công tác phòng chống tham nhũng.
g) Thực hiện quy chế làm việc.
h) Công tác khác.
5. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách (các vụ, đơn vị được giao tham mưu quản lý, chỉ đạochính sách thực hiện báo cáo)
- Tình hình tiển khai, kết quả thực hiện của từng chương trình, đề án, dự án, chính sách. Đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất thực hiện chính sách. 
- Lập biểu tổng hợp số liệu về tình hình và kết quả thực hiện từng chương trình, đề án, dự án, chính sách theo Biểu tổng hợp số 3a, 3b, 3c...ban hành kèm theo Thông tư này. 
6. Tình hình vùng DTTS&MN (các vụ, đơn vị được giao phụ trách địa bàn thực hiện)
7. Đánh giá chung kết quả công tác 
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG (NĂM) TIẾP THEO
1. Nhiệm vụ trọng tâm.
2. Giải pháp thực hiện.
3.. Khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất 

THỦ TRƯỞNG VỤ, ĐƠN VỊ
								     (Ký tên, đóng dấu nếu có)

